DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KINH TẾ 
 NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm theo Quyết định số   513     /QĐ-ĐHTL ngày 06/04/2015)

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Lớp
	ĐTB Hệ 4
	Số TC
	Rèn luyện
	Loại học bổng
	 Mức học bổng 

	1
	1154011758
	Vũ Thị Thuỳ Vân
	53K
	3.47
	15
	Xuất sắc
	Giỏi
	          3,780,000 

	2
	1154030358
	Nguyễn Thị Thủy
	53KT3
	4
	11
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          3,234,000 

	3
	1154030429
	Phạm Thị Phương Thảo
	53KT1
	4
	11
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          3,234,000 

	4
	1154030314
	Trương Thị Hiền
	53KT3
	3.85
	13
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          3,822,000 

	5
	1154030318
	Phạm Thị Huế
	53KT3
	3.85
	13
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          3,822,000 

	6
	1154030328
	Nguyễn Thị Linh
	53KT3
	3.87
	15
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,410,000 

	7
	1154030334
	Nguyễn Thị Hà My
	53KT3
	3.82
	11
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          3,234,000 

	8
	1154030338
	Vũ Thị Ngân
	53KT3
	3.78
	9
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          2,646,000 

	9
	1154030310
	Nguyễn Thị Hạnh
	53KT3
	3.78
	9
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          2,646,000 

	10
	1154030312
	Cao Thị Thu Hiên
	53KT3
	3.73
	15
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,410,000 

	11
	1154011714
	Hoàng Thị Hương
	53QLXD
	3.73
	15
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,410,000 

	12
	1154012607
	Trần Thị Thu
	53QLXD
	3.33
	15
	Xuất sắc
	Giỏi
	          3,780,000 

	13
	1154020084
	Nguyễn Thị Huế
	53QT2
	4
	15
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,410,000 

	14
	1154020715
	Vũ Thị Phượng
	53QT1
	3.8
	15
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,410,000 

	15
	1154020083
	Nguyễn Thị Hợp
	53QT2
	3.87
	15
	Tốt
	Giỏi
	          3,780,000 

	16
	1254011310
	Lê Nguyễn Thu Anh
	54K1
	3.84
	19
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          5,586,000 

	17
	1254011357
	Hồ Thanh Thuỳ
	54K1
	3.71
	17
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,998,000 

	18
	1254011323
	Bùi Thị Phương Hoa
	54K1
	3.41
	22
	Xuất sắc
	Giỏi
	          5,544,000 

	19
	1254030791
	Nguyễn Thị Minh
	54KT-XD
	3.47
	19
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,788,000 

	20
	1254030895
	Lê Mai Ly
	54KT-DN2
	3.33
	18
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,536,000 

	21
	1254030854
	Đình Thanh Thảo
	54KT-DN1
	3.29
	17
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,284,000 

	22
	1254030872
	Nguyễn Thị Dịu
	54KT-DN2
	3.35
	17
	Tốt
	Giỏi
	          4,284,000 

	23
	1254030825
	Hoàng Thu Hà
	54KT-DN1
	3.2
	15
	Xuất sắc
	Giỏi
	          3,780,000 

	24
	1251140386
	Trần Văn Vạn
	54QLXD1
	3.5
	14
	Tốt
	Giỏi
	          3,528,000 

	25
	1251140311
	Thân Thị Hoa
	54QLXD2
	3.53
	17
	Tốt
	Giỏi
	          4,284,000 

	26
	1251140275
	Nguyễn Thị Vân Anh
	54QLXD2
	3.5
	16
	Tốt
	Giỏi
	          4,032,000 

	27
	1251140286
	Nguyễn Xuân Dương
	54QLXD1
	3.12
	17
	Tốt
	Khá
	          3,570,000 

	28
	1254021672
	Ngọ Thị Thu Hiền
	54QT-TH
	3.56
	18
	Tốt
	Giỏi
	          4,536,000 

	29
	1254021746
	Nguyễn Thị Thương
	54QT-TH
	3.5
	16
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,032,000 

	30
	1254021692
	Hoàng Mai Phương
	54QT-DN
	3.35
	20
	Xuất sắc
	Giỏi
	          5,040,000 

	31
	1354010108
	Đỗ Ngọc Anh
	55K2
	3.67
	18
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          5,292,000 

	32
	1354012412
	Hoàng Hải Yến
	55K1
	3.56
	18
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,536,000 

	33
	1354010961
	Nguyễn Thị Hương
	55K2
	3.33
	18
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,536,000 

	34
	1354011903
	Bùi Thị Thanh Thảo
	55K1
	3.4
	15
	Tốt
	Giỏi
	          3,780,000 

	35
	1354030522
	Lương Thị Giang
	55KT2
	3.88
	16
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,704,000 

	36
	1354032343
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	55KT1
	3.69
	16
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	          4,704,000 

	37
	1354032010
	Cao Thị Thuỷ
	55KT2
	3.5
	16
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,032,000 

	38
	1354031257
	Đỗ Thị Ly
	55KT3
	3.31
	16
	Tốt
	Giỏi
	          4,032,000 

	39
	1354031565
	Nguyễn Thị Phương
	55KT2
	3.19
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	40
	1351141498
	Phan Thị Ngọc Nữ
	55QLXD1
	3.33
	18
	Xuất sắc
	Giỏi
	          4,536,000 

	41
	1351140375
	Đàm Văn Duy
	55QLXD1
	3.32
	19
	Tốt
	Giỏi
	          4,788,000 

	42
	1351140213
	Vũ Công Chức
	55QLXD1
	3.22
	18
	Tốt
	Giỏi
	          4,536,000 

	43
	1351141698
	Lê Thị Sâm
	55QLXD1
	3
	15
	Tốt
	Khá
	          3,150,000 

	44
	1351141512
	Cao Thị Kim Oanh
	55QLXD1
	2.84
	19
	Tốt
	Khá
	          3,990,000 

	45
	1351142045
	Bùi Vũ Thủy Tiên
	55QLXD2
	2.73
	15
	Tốt
	Khá
	          3,150,000 

	46
	1354022034
	Nguyễn Thị Thùy
	55QT-TH
	3.32
	19
	Tốt
	Giỏi
	          4,788,000 

	47
	1354021376
	Hoàng Thị Nga
	55QT-TH
	3.05
	19
	Tốt
	Khá
	          3,990,000 

	48
	1354022321
	Nguyễn Thị ánh Tuyết
	55QT-TH
	2.79
	19
	Xuất sắc
	Khá
	          3,990,000 

	49
	1354021905
	Bùi Thị Phương Thảo
	55QT-TH
	2.92
	25
	Tốt
	Khá
	          5,250,000 

	50
	1454011566
	Nguyễn Thùy Linh
	56K1
	3.31
	16
	Tốt
	Giỏi
	          4,032,000 

	51
	1454011317
	Nguyễn Thị Dung
	56K1
	3.19
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	52
	1454011298
	Lê Thị Thanh Hải
	56K1
	3
	16
	Xuất sắc
	Khá
	          3,360,000 

	53
	1454011535
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	56K1
	2.88
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	54
	1454012525
	Nguyễn Thị Bích Liên
	56K2
	2.88
	16
	Khá
	Khá
	          3,360,000 

	55
	1454030376
	Phạm Thị Thư
	56KT1
	3.44
	16
	Khá
	Khá
	          3,360,000 

	56
	1454030468
	Đào Thị Huế
	56KT2
	3.19
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	57
	1454030590
	Nguyễn Phương Anh
	56KT3
	3.13
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	58
	1454030571
	Nguyễn Phương Trinh
	56KT3
	2.88
	16
	Xuất sắc
	Khá
	          3,360,000 

	59
	1454030582
	Phan Thị Hoa
	56KT1
	3.13
	16
	Khá
	Khá
	          3,360,000 

	60
	1454030433
	Nguyễn Thị Hồng Chiên
	56KT2
	3
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	61
	1454030327
	Ngô Thị Quỳnh Trang
	56KT2
	2.94
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	62
	1454030455
	Hoàng Thị Thu Dịu
	56KT1
	2.88
	16
	Khá
	Khá
	          3,360,000 

	63
	1451140345
	Vũ Thị Phương Dung
	56QLXD2
	3.33
	15
	Tốt
	Giỏi
	          3,780,000 

	64
	1451140413
	Hoàng Thị Huế
	56QLXD2
	2.8
	15
	Tốt
	Khá
	          3,150,000 

	65
	1451140355
	Đỗ Thị Hằng
	56QLXD2
	2.87
	15
	Khá
	Khá
	          3,150,000 

	66
	1451140321
	Lê Thị Phương
	56QLXD2
	2.6
	15
	Tốt
	Khá
	          3,150,000 

	67
	1454021362
	Lê Thị Xuân
	56QT1
	3
	16
	Khá
	Khá
	          3,360,000 

	68
	1454021583
	Nguyễn Đức Tuyên
	56QT1
	2.88
	16
	Khá
	Khá
	          3,360,000 

	69
	1454021426
	Mai Thị Nhinh
	56QT1
	2.88
	16
	Khá
	Khá
	          3,360,000 

	70
	1454021561
	Phạm Thị Hương Giang
	56QT2
	2.69
	16
	Tốt
	Khá
	          3,360,000 

	 
	Tổng cộng
	     275,016,000 


